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I. TRẮC NGHIỆM: Em hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Cấu tạo của bộ truyền động đai không có bộ phận nào?
A. Bánh dẫn.			B. Bánh răng.		C. Bánh bị dẫn.		D. Dây đai.
Câu 2. Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào ?
A. Khung cưa		B. Ổ trục			C. Chốt			D. Lưỡi cưa
Câu 3. Công dụng của cưa tay là:
A. Cắt kim loại thành từng phần			B. Cắt bỏ phần thừa
C. Cắt rãnh							D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4. Khi dũa không cần thực hiện thao tác nào ?
A. Đẩy dũa tạo lực cắt					B. Kéo dũa về tạo lực cắt
C. Kéo dũa về không cần cắt	D. Điều khiển lực ấn của hai tay cho dũa đựợc thăng bằng
Câu 5. Để đảm bảo an toàn khi đục, cần chú ý những điểm gì ? 
A. Không dùng búa có cán bị vỡ, nứt.			B. Không dùng đục bị mẻ.
C. Kẹp vật vào êtô phải đủ chặt.			D. Tất cả đều đúng
Câu 6. Phát biểu nào đúng khi nói về an toàn khi đục?
A. Không dùng búa có cán bị vỡ, nứt			B. Không dùng đục bị mẻ
C. Kẹp vật đủ chặt						D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tư thế đứng của người cưa?
A. Đứng thẳng				B. Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước
B. Đứng thật thoải mái 			D. Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân
Câu 8. Quy trình thực hiện thao tác dũa là?
A. Kẹp phôi → Thao tác dũa		B. Kẹp phôi → Lấy dấu → Thao tác dũa.
C. Lấy dấu → Kẹp phôi → Thao tác dũa.
D. Lấy dấu → Kiểm tra dũa → Kẹp phôi → Thao tác dũa.
Câu 9. Đặc điểm của kĩ thuật viên cơ khí là?
A. Thực hiện nhiệm vụ thiết kế, tổ chức chế tạo, sửa chữa, bảo trì các loại máy móc, thiết bị cơ khí
B.Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kĩ thuật để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì máy móc và thiết bị cơ khí
C.Thực hiện nhiệm vụ lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và thiết bị cơ khó của các loại xe cơ giới
D.Tất cả các đáp án trên
Câu 10. Đặc điểm của kĩ sư điện là?
A.Thực hiện nhiệm vụ thiết kế, tổ chức chế tạo, sửa chữa, bảo trì các loại máy móc, thiết bị cơ khí
B.Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kĩ thuật để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì máy móc và thiết bị cơ khí
C.Thực hiện nhiệm vụ lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và thiết bị cơ khó của các loại xe cơ giới
D.Tất cả các đáp án trên
Câu 11. Yêu cầu riêng đối với kĩ thuật viên cơ khí là:
A.Có tư duy sáng tạo để thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị cơ khí
B.Có kĩ năng quản lí, giám sát để hỗ trợ kĩ thuật cho việc thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì, sửa chữa,… máy móc và thiết bị cơ khí
C.Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy công cụ gia công cơ khí để thực hiện công việc yêu cầu độ chính xác cao
D.Đáp án khác
Câu 12. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí được đào tạo tại?
A.Trường đại học					B.Trường cao đẳng, trung cấp
C.Trung giáo dục nghề nghiệp			D.Tất cả các đáp án trên
Câu 13. Chọn phát biểu sai: Sản phẩm cơ khí gồm
A.Máy gia công		B.Máy điện	     C.Máy nông nghiệp	      D.Cả 3 đáp án đều sai
Câu 14. Đâu là sản phẩm cơ khí?
A.Cái kim khâu		B.Chiếc đinh vít		C.Chiếc ô tô		D.Cả 3 đáp án trên
Câu 15. Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người
A.Nhẹ nhàng		B.Thú vị		C.Nhẹ nhàng và thú vị	D.Đáp án khác
Câu 16. Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ? 
A. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện	B. Sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ
C. Sửa chữa điện không cắt nguồn điện	D. Cả 3 nguyên nhân trên
Câu 17. Đâu là hành động sai không được phép làm?
A. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp  
B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp 
D.Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
Câu 18. Ở nước ta mạng điện dân dụng có điện áp
A. 110V              B. 220V                       C. 127V                       D. 200V
Câu 19. Đâu không phải nguyên nhân gây mất an toàn điện?
A. Chạm trực tiếp vào cực của ổ cắm điện
B. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện có vỏ cách điện
C. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
D. Sửa chữa điện khi chưa cắt nguồn điện
Câu 20. Hãy chọn hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?
A. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp	        B. Thả diều gần đường dây điện  
C. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp 	        D. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp
Câu 21. Đâu là nguyên nhân gây tại nạn điện do tiếp xúc với vật mang điện?
A. Sử dụng nhiều đồ dùng điện cóp công suất lớn trên cùng ổ cắm điện
B. Lại gần khu vực mưa bão to làm đứt dây điện và rơi xuống đất
C. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện
D. Đến gần đường dây điện cao áp, trạm biến áp
Câu 22. Quan sát hình ảnh và cho biết đây là nguyên nhân gây tai nạn điện nào?
A. Tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện
B. Vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và trạm biến áp
C. Đến gần vị trí dây dẫn điện có điện bị rơi xuống đất
D. Thiết bị độ dùng quá tải và cháy nổ
Câu 23. Biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện là
A.sử dụng dây dẫn không có vỏ cách điện
B. sử dụng thiết bị rò điện
C. nối đất các thiết bị, đồ dùng điện
D. không ngắt điện khi kiểm tra các thiết bị điện
Câu 24. Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa là
A. sử dụng các vật lót cách điện
B. sử dụng các vật liệu làm bằng kim loại
C. sử dụng các dụng cụ kiểm tra không cách điện
D. sử dụng các vật lót cách nhiệt
Câu 25. Để kiểm tra thiết bị có bị rò điện hay không, ta sử dụng
A. không nối vỏ trực tiếp
B. ổ cắm 3 cực
C. thiết bị đóng, cắt, bảo vệ mạch điện
D. bút thử điện
Câu 26. Hành vi nào vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến thế?
A. Xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện
B. Thả diều, điều khiển các vật thể bay gần đường dây hạ áp
C. Trèo lên cột điện, vào trạm biến áp khi có nhiệm vụ
D. Ngắt điện khi sửa các đồ vật
Câu 27. Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là biện pháp an toàn điện nào?
A. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện trước khi sử dụng
B. Thực hiện nối đất cho các đồ dùng điện có vỏ kim loại
C. Không vi phạm an toàn lưới điện cao áp và trạm biến áp
D. Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải, chống rò điện
Câu 28. Để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, người cứu nạn cần
A. ngắt nguồn điện bằng những thiết bị đóng, cắt ở gần nhất
B. sử dụng trang bị bảo hộ và các vật dụng cách nhiệt
C. kéo người nạn nhân ra khỏi nguồn điện
D. chờ sự giúp đỡ của người khác
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Câu 1. 
a)  Nêu cấu tạo và ứng dụng của bộ truyền động xích.
b) Với bộ truyền chuyển động đai, biết bánh dẫn đường kính 19cm. bánh bị dẫn có đường kính 38 cm. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?
Câu 2. Tại sao khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
a) Người cứu nạn tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người nạn nhân?
b) Dùng gậy gỗ khô để gạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi nguồn điện mà không dùng gậy kim loại?

